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THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI
THUẾ CƠ SỞ 3 TỈNH ĐỒNG NAI

         Số: 
V/v giảm thuế GTGT theo Nghị định                        

số 174/2025/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Trấn Biên ,ngày      tháng     năm2025

         
Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hoa Triển;

MST: 3603177274;
Đ/c:Tổ 7, ấp Bình Ý, Phường Tân Triều, 
tỉnh Đồng Nai.

Trả lời văn bản số 01/CV-2025 ngày 03/09/2025 của Công ty TNHH 
MTV Hoa Triển (sau đây gọi là Công ty) hỏi về giảm thuế GTGT theo Nghị 
định số 174/2025/NĐ-CP đối với sản phẩm Khuôn bế dao kim loại, dao gỗ, 
dao mica..,Thuế cơ sở 3 tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính 
phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 
204/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội.

- Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng
“1.Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang 

áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, 

kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ 
than). Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này .

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng). 
Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy 
định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, 
sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

...”
- Điều 2. . Điều khoản thi hành.
“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 

đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.”
Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg 

ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản 
phẩm Việt Nam.

Một số mã ngành sản phẩm theo doanh nghiệp mô tả tại văn bản hỏi:
- Mã ngành 162: Sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); từ 

rơm, rạ và vật liệu tết bện
- Mã ngành 24: Sản phẩm kim loại.
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+ 2420212: Bán thành phẩm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm.
+ 2431001: Khuôn đúc bằng gang, thép.
- Mã ngành 222-2220:Sản phẩm từ plastic.
- Mã ngành 25:Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị).
+ 2593034: Dụng cụ cầm tay có thể thay đổi được, có hoặc không gắn 

động cơ, hoặc dùng cho máy công cụ.Ví dụ: Khuôn dùng để kéo hoặc ép đùn 
kim loại; dụng cụ để ép, cán, dập, đục lỗ, để ren hoặc taro, để doa hoặc chuốt, 
để tiện, dao và lưỡi cắt dùng cho máy hoặc dụng cụ cơ khí,..

+ 2593035: Khuôn; Hộp đúc cho xưởng đúc kim loại, đúc cơ bản, đúc 
các mô hình.Gồm: Hộp khuôn đúc kim loại; đế khuôn; mẫu làm khuôn; mẫu 
khuôn dùng để đúc kim loại hay cacbua kim loại; khuôn đúc thủy tinh; khuôn 
đúc khoáng vật,...

+ 2593-25930: Dao, kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng.
Căn cứ Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT 

ban hành kèm theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP.
Căn cứ quy định nêu trên và trình bày của doanh nghiệp:
Trường hợp Công ty sản xuất, gia công các sản phẩm Khuôn bế dao kim 

loại, Khuôn bế dao gỗ, Khuôn bế dao mica,..thì xác định giảm thuế GTGT của 
sản phẩm bán ra theo quy định như sau:

Công ty tra cứu sản phẩm theo mã sản phẩm, tên, nội dung trên Phụ lục 
ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg, đối chiếu với Danh mục 
hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT ban hành kèm theo Nghị định 
số 174/2025/NĐ-CP, nếu sản phẩm thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ ban 
hành kèm theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP thì không được giảm thuế 
GTGT.

Các mã sản phẩm theo doanh nghiệp mô tả chỉ có tính tham khảo, Công 
ty căn cứ sản phẩm thực tế bán ra và hồ sơ, tài liệu kỹ thuật về sản phẩm tại 
doanh nghiệp để xác định giảm thuế GTGT theo quy định.

Thuế cơ sở 3 tỉnh Đồng Nai trả lời để Công ty biết và thực hiện theo quy 
định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

Nơi nhận:                                                                         KT.TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ
- Như trên;                                                                               PHÓ TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ
- Thuế tỉnh Đồng Nai (công khai VB);
- LĐ Thuế Cơ sở 3;
- Lưu: VT, QLDN2 (Liêm 3b).   

                                                                                                        NGUYỄN THỊ LỆ AN
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